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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  29/10/2020 The experiment was conducted in the Spring of 2019 in Thai Nguyen, 

including two independent experiments: the effects of sowing dates 

and the effect of planting densityto the growth and yield of Cuc bong 

soybean in Vo Nhai district, Thai Nguyen province. The research 

results showed that, in the sowing dates experiment, the sowing date 

01/3 had a positive effect to tree height, number of first grade 

branches, leaf area index and yield compared to the other formulas. In 

this sowing date, theoretical yield reached 33.45 quintals/ha and 

actual yield was 25.98 quintals/ha, higher than the other sowing dates. 

In the planting density experiment, at the planting density of 20 

plants/m2, the number of first grade branches, the total number of 

pods, weight of thousand seeds were higher than the thick planting 

density (40 plants/m2), but the theoretical yield and the actual yield 

were low. At the density of 30 plants/m2, the theoretical yield was 

36.65 quintal/ha and actual yield was 20.27 quintal/ha, much higher 

than that of the other planting density. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  29/10/2020 Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân 2019 tại Thái Nguyên, 

gồm hai thí nghiệm độc lập: Ảnh hưởng của thời vụ trồng và ảnh 

hưởng của mật độ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất giống đậu 

tương Cúc bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, ở thí nghiệm thời vụ, thời vụ trồng ngày 01/3 

cho kết quả tốt hơn về chiều cao cây, cành cấp 1, chỉ số diện tích lá 

so với các công thức khác. Thời vụ này cho năng suất lý thuyết đạt 

33,45 tạ/ha và năng suất thực thu đạt 25,98 tạ/ha, cao hơn so với các 

thời vụ còn lại. Ở thí nghiệm mật độ, mật độ gieo 20 cây/m2 có số 

cành cấp 1, tổng số quả chắc, khối lượng nghìn hạt cao hơn mật độ 

trồng dày (40 cây/m2), tuy nhiên năng suất lý thuyết và năng suất 

thực thu thấp hơn. Ở mật độ 30 cây/m2, năng suất lý thuyết đạt 36,65 

tạ/ha và năng suất thực thu đạt  20,27 tạ/ha, cao hơn hẳn các công 

thức thí nghiệm với các mật độ gieo trồng còn lại. 
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1. Đặt vấn đề 

Cây đậu tương (Glycinemax (L) Merr) là cây công nghiệp, thực phẩm ngắn ngày, không chỉ 

có giá trị kinh tế cao mà còn có tác dụng nhiều mặt trong đời sống xã hội (Ngô Thế Dân và cs, 

1999) [1]. Sản phẩm từ đậu tương cung cấp thực phẩm cho con người, làm thức ăn cho gia súc và 

là nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, đậu tương là cây trồng dễ tính, có khả 

năng thích ứng rộng, không kén đất, không đòi hỏi bón nhiều phân đạm vì bộ rễ có vi khuẩn cộng 

sinh có khả năng cố định đạm, tạo ra lượng đạm sinh học cung cấp cho cây. Do vậy, đậu tương là 

cây cải tạo đất rất tốt và thích hợp trong luân canh, xen canh và gối vụ [2]. 

Đậu tương là cây trồng có khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được quanh năm nhưng để 

cây sinh trưởng thuận lợi, đạt năng suất cao cần xác định thời vụ trồng thích hợp. Bố trí thời vụ 

gieo trồng thích hợp, tạo điều kiện cho các yếu tố khí hậu thời tiết bên ngoài phù hợp với yêu cầu 

sinh trưởng phát triển của cây đậu tương ở từng thời kỳ mới đảm bảo cho đậu tương được năng 

suất cao [3]. 

Mật độ trồng là yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất của đậu 

tương [4]. Nếu trồng dày quá thì số cây trên đơn vị diện tích nhiều, diện tích dinh dưỡng cho mỗi 

cây hẹp, cây sẽ thiếu dinh dưỡng và ánh sáng nên năng suất cá thể thấp; ngược lại nếu trồng thưa 

quá, diện tích dinh dưỡng của cây rộng nên cây phân cành nhiều, số hoa, quả/cây nhiều, khối 

lượng 1000 hạt tăng nhưng mật độ thấp nên năng suất không cao. Do đó, muốn đạt năng suất cao 

cần phải có mật độ trồng thích hợp [5]. 

Đậu tương Cúc bóng là giống bản địa, nguồn gen quý hiếm tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên cần được nghiên cứu bảo tồn và phát triển theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 18/10/2013. Giống có nhiều ưu điểm vượt trội như sinh 

trưởng khỏe, ít sâu bệnh hại, chống đổ tốt, chất lượng tốt [6]. Để góp phần hoàn thiện quy trình 

kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu tương Cúc bóng vụ Xuân tại huyện Võ Nhai, chúng tôi đã tiến 

hành nghiên cứu này. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống đậu tương Cúc bóng được thu thập và chọn lọc từ đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn 

gen đậu tương Cúc bóng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành vào vụ Xuân 2019 (từ tháng 3 đến tháng 6/2019) tại xã Bình Long, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng và năng suất giống đậu tương Cúc bóng 

tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất giống đậu tương Cúc bóng 

tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm độc lập: thời vụ trồng và mật độ gieo trồng. Mỗi thí nghiệm 

được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí 

nghiệm là 8,5 m2 (5 x 1,7m). 

* Thí nghiệm 1: Thời vụ trồng, thí nghiệm gồm 03 công thức: 

+ CT1: trồng ngày 22/2/2019 

+ CT2: trồng ngày 01/3/2019 

+ CT3: trồng ngày 08/3/2019 
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Với mật độ trồng: 30 cây/m2. 

* Thí nghiệm 2: Mật độ trồng, thí nghiệm gồm 3 công thức: 

+ M1: 20 cây/m2 (35 cm x 12 cm) 

+ M2: 30 cây/m2 (35 cm x 8 cm) 

+ M3: 40 cây/m2 (35 cm x 6 cm) 

Với thời vụ trồng là 01/3/2019. 

Lượng phân bón áp dụng cho cả 2 thí nghiệm như sau: 5 tấn phân hữu cơ + 1 tấn phân vi sinh 

+ 30kg N+ 60kg P205+ 60kg K20. 

- Phương pháp đánh giá các chỉ tiêu theo dõi theo QCVN 01-58:2011/BNNPTNT Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu tương [7]. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng và năng suất giống đậu 

tương Cúc bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời vụ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương Cúc bóng 

vụ Xuân 2019 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

Công thức  
Chiều cao cây  

(cm) 

Số cành  

cấp 1  

(cành) 

TGST 

(ngày) 

Chỉ số diện tích lá  

(m2 lá/m2 đất) 

Thời kỳ hoa rộ Thời kỳ chắc xanh 

CT1 53,12 2,5 83 2,29 3,44 

CT2 57,91 2,9 81 2,93 4,16 

CT3 50,84 2,8 80 2,84 3,82 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 9,2 4,1 2,33 5,7 4,3 

LSD05 4,8 0,27 0,74 0,26 0,31 

 

Qua bảng 1 cho thấy:  

- Chiều cao cây: Ở các thời vụ trồng khác nhau cho chiều cao cây khác nhau, dao động từ 

50,84 – 57,91 cm. Trong đó, ở CT2, cây có chiều cao lớn nhất đạt 57,91 cm, cao hơn chắc chắn 

CT2 và CT3 ở mức tin cậy 95%. Như vậy, thời vụ trồng đã ảnh hưởng đến chiều cao cây đậu 

tương.  

- Số cành cấp I ở các thời vụ trồng khác nhau dao động từ 2,5 - 2,9 cành, trong đó CT2 và 

CT3 có số cành cấp I tương đương nhau và cao hơn chắc chắn CT1 với mức tin cậy 95%. 

- Thời gian sinh trưởng của đậu tương Cúc bóng ở các thời vụ khác nhau là khác nhau ở mức 

tin cậy 95%, dao động từ 80 - 83 ngày. Trong đó, CT1 có thời gian sinh trưởng dài nhất (83 

ngày), tiếp đến là CT2 (81 ngày) và CT3 có thời gian sinh trưởng (TGST) ngắn nhất là 80 ngày. 

- Các thời vụ khác nhau cho chỉ số diện tích lá (LAI) ở cả hai thời kì hoa rộ và chắc xanh là 

khác nhau, cụ thể: 

+ Thời kì hoa rộ: Chỉ số LAI dao động từ 2,29 - 2,93 (m2 lá/m2 đất), trong đó CT2 và CT3 có 

chỉ số LAI tương đương nhau và cao hơn chắc chắn CT1 với độ tìn cậy 95%. 

+ Thời kì chắc xanh: Chỉ số LAI dao động từ 3,44 - 4,16 (m2 lá/m2 đất). Trong đó, CT2 có chỉ 

số LAI cao nhất, tiếp theo là CT3 và thấp nhất là CT1 ở mức tin cậy 95%. 

Qua bảng 2 cho thấy:  

- Số quả chắc/cây của các công thí nghiệm biến động từ 34,4 - 41,2 quả/cây. Trong đó, CT1 

có số quả chắc trên cây thấp nhất là 34,4 quả, tiếp theo là CT3 và cao nhất là CT2 đạt 41,2 quả, 

cao hơn các công thức còn lại ở mức độ tin cậy 95%. 

- Số hạt chắc/quả của các công thức thí nghiệm biến động từ 1,9 - 2,0 hạt chắc/quả, ở các thời 

vụ khác nhau, số hạt chắc/quả không có sự sai khác (P > 0,05). 

- Khối lượng 1000 hạt (M1000 hạt): M1000 hạt ở các thời vụ là tương đương nhau, dao động 

từ 128,5 - 135,3 g. 
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-  Năng suất lý thuyết (NSLT) của giống đậu tương Cúc bóng trong vụ Xuân năm 2019 ở các 

thời vụ khác nhau là khác nhau, dao động từ 25,20 - 33,45 tạ/ha, trong đó CT2 (trồng ngày 01/3) 

có năng suất lý thuyết cao nhất đạt 33,45 tạ/ha, lớn hơn chắc chắn năng suất lý thuyết của CT1 và 

CT3 ở mức tin cậy 95%. 

- Năng suất thực thu (NSTT): Các thời vụ khác nhau cho NSTT khác nhau, dao động 15,56 - 

20,98 tạ/ha. Trong đó, CT2 (trồng ngày 01/3) cho năng suất thực thu cao nhất (25,98 tạ/ha), tiếp 

theo là CT3 (trồng ngày 08/3) và thấp nhất là CT1 (trồng ngày 22/02), sai khác là có ý nghĩa ở 

mức tin cậy 95%. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời vụ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương  

Cúc bóng vụ Xuân 2019 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

Công thức 
Số quả chắc/cây 

(quả) 

Số hạt chắc/quả 

(hạt) 

M1000 hạt 

(g)  

NSLT 

 (tạ/ha)  

NSTT 

 (tạ/ha) 

CT1 34,4 1,9 128,5 25,20 15,56 

CT2 41,2 2,0 135,3 33,45 20,98 

CT3 37,5 2,0 132,4 29,79 18,13 

P <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 12,6 4,4 3,2 13,2 11,8 

LSD.05 1,9 ns ns 2,7 2,3 

3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất giống đậu tương 

Cúc bóng tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

Qua bảng 3 cho thấy: 

- Chiều cao cây: Các công thức với mật độ trồng khác nhau có chiều cao khác nhau ở mức tin 

cậy 95%, dao động 51,23 - 63,14 cm. Trong đó, ở CT3, cây có chiều cao lớn nhất đạt 63,14 cm, 

cao hơn hẳn các công thức khác, tiếp theo là CT2 với chiều cao đạt 59,77 cm và CT1 thấp nhất là 

51,23 cm. Như vậy, mật độ trồng đã ảnh hưởng đến chiều cao cây đậu tương.  

- Số cành cấp I dao động từ 2,4 - 2,9 cành, trong đó CT1 và CT2 có số cành cấp I tương 

đương nhau và cao hơn chắc chắn CT3 ở mức tin cậy 95%. 

- Thời gian sinh trưởng của giống đậu tương Cúc bóng dao động từ 81 - 82 ngày, không có sự 

sai khác giữa các công thức thí nghiệm. Như vậy, mật độ trồng không ảnh hưởng đến thời gian 

sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương Cúc bóng. 

- Các mật độ khác nhau cho chỉ số diện tích lá (LAI) ở cả hai thời kì hoa rộ và chắc xanh là 

khác nhau, cụ thể: 

+ Thời kì hoa rộ: Chỉ số LAI dao động từ 2,24 - 3,25 (m2 lá/m2 đất), trong đó CT3 có chỉ số 

LAI lớn nhất, tiếp theo là CT2 và thấp nhất CT1 với độ tin cậy 95%. 

+ Thời kì chắc xanh: Chỉ số LAI dao động từ 3,27 - 4,20 (m2 lá/m2 đất), trong đó CT3 có chỉ 

số LAI lớn nhất, tiếp theo là CT2 và thấp nhất CT1 với độ tin cậy 95%. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương Cúc bóng 

vụ Xuân 2019 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

Công 

thức  

Chiều cao 

cây (cm) 

Số cành cấp 1 

(cành) 

TGST 

(ngày) 

Chỉ số diện tích lá  

(m2 lá/m2 đất) 

Thời kỳ hoa rộ Thời kỳ chắc xanh 

CT1 51,23 2,9 81 2,24 3,27 

CT2 59,77 2,7 81 2,97 3,91 

CT3 63,14 2,4 82 3,25 4,20 

P <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 11,4 4,6 0,68 6,2 5,4 

LSD05 3,2 0,22 1,05 0,18 0,26 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

của giống đậu tương Cúc bóng vụ Xuân 2019 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

Công 

thức 

Số quả chắc/cây 

(quả) 

Số hạt chắc/quả 

(hạt) 

M1000 hạt 

(g) 
NSLT (tạ/ha) NSTT (tạ/ha) 

CT1 47,5 2,0 133,2 25,31 14,48 

CT2 46,1 2,0 132,5 36,65 20,27 

CT3 35,9 1,9 125,9 34,35 17,52 

P <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 9,6 6,3 3,4 10,2 9,3 

LSD05 4,3 ns ns 5,5 2,6 

 

Qua bảng 4 cho thấy: 

- Số quả chắc/cây của các công thức thí nghiệm biến động từ 35,9 - 47,5 quả/cây. Trong đó, 

CT1 và CT2 có số quả chắc trên cây tương đương nhau và cao hơn CT3 ở mức độ tin cậy 95%. 

- Số hạt chắc/quả của các công thức thí nghiệm biến động từ 1,9 - 2,0 hạt chắc/quả, ở các mật 

độ khác nhau, số hạt chắc/quả không có sự sai khác (p > 0,05). 

- Khối lượng 1000 hạt (M1000 hạt): M1000 hạt dao động từ 125,9 - 133,2 g. Ở các mật độ 

khác nhau, M1000 hạt không có sự sai khác (p > 0,05). 

 - Năng suất lý thuyết (NSLT) của giống đậu tương Cúc bóng trong vụ Xuân năm 2019 ở các 

mật độ trồng khác nhau là khác nhau, dao động từ 25,31 - 36,65 tạ/ha. Trong đó, CT1 (20 

cây/m2) có NSLT thấp nhất, thấp hơn hai công thức còn lại ở mức tin cậy 95%; CT2 (30 cây/m2) 

và CT3 (40 cây/m2) có NSLT tương đương nhau.  

- Năng suất thực thu (NSTT): Các mật độ trồng khác nhau cho NSTT khác nhau, dao động trong 

khoảng 14,48 - 20,27 tạ/ha. Trong đó, CT2 (30 cây/m2) cho năng suất thực thu cao nhất, tiếp theo là 

CT3 (40 cây/m2) và thấp nhất là CT1 (20 cây/m2), sai khác là có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%. 

4. Kết luận 

- Các thời vụ khác nhau đã ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất 

của giống đậu tương Cúc bóng vụ Xuân 2019 như: chiều cao cây, số cành cấp 1, thời gian sinh 

trường, chỉ số diện tích lá, năng suất. Trong đó, CT2 (trồng ngày 01/3) cho kết quả tốt hơn về 

chiều cao cây, cành cấp 1, chỉ số diện tích lá so với các công thức khác. Về năng suất, NSTT dao 

động 15,56 - 20,98 tạ/ha; CT2 (trồng ngày 01/3) cho năng suất thực thu cao nhất (25,98 tạ/ha), 

tiếp theo là CT3 (trồng ngày 8/3) và thấp nhất là CT1 (trồng ngày 22/02). 

- Các mật độ trồng khác nhau đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu: chiều cao cây, số cành cấp 1 và 

chỉ số diện tích lá của giống đậu tương Cúc bóng. Mật độ trồng thưa (20 cây/m2) có chiều cao cây 

và chỉ số diện tích lá thấp hơn nhưng cho số cành cấp 1 nhiều hơn các mật độ trồng dày. Về năng 

suất và các yếu tố cấu thành năng suất: Mật độ trồng thưa có tổng số quả chắc, khối lượng nghìn 

hạt cao hơn các mật độ trồng dày. Tuy nhiên, NSTT của các công thức thí nghiệm mật độ khác 

nhau dao động từ 14,48 - 20,27 tạ/ha. Trong đó, CT2 (30 cây/m2) cho năng suất thực thu cao 

nhất, tiếp theo là CT3 (40 cây/m2) và thấp nhất là CT1 (20 cây/m2). 
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